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Ngày
 Date

Ghi chú
 Remark

Có 
Cr

01/10/2024
TCT CN MO VIET BAC TKV CTCP UNG HO ND TINH TUYEN QUANG BI BAO LU 
THEO QD 2001.QD.CMV N18.8.2024

200.000.000                    

01/10/2024
BAO CO TU SMBCJPJT, NOSTRO: CHASUS33, STK: 8100666698888, 
MSK: I24092624276, REF: 695TTJ-24086628, PURPOSE:DONATION. CN DOI PHI OUR.

200.000.000                    

01/10/2024
MB(428703)(Truong Tieu hoc va Trung hoc co so Truong Sinh 2  huyen Son Duong  
ung ho nhan dan khac phuc thiet)

800.000                           

01/10/2024
Công Đoàn Sở kế hoạch và đầu tư Tuyên Quang ủng hộ nhân dân Tuyên Quang khắc phục
 thiên tai

8.559.000                        

01/10/2024
CONG TY TNHH TM XNK VIET HAN UNG HO NHAN DAN TUYEN QUANG 
KHAC PHUC THIET HAI DO BAO SO 3.

50.000.000                      

01/10/2024
CONG TY VIETRAVEL UNG HO NHAN DAN TUYEN QUANG KHAC PHUC
 THIET HAI THIEN TAI

200.000.000                    

01/10/2024 Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang nộp tiền UH ND khắc phục thiệt hại thiên tai 6.155.000                        
01/10/2024 Chi Cục chăn nuôi thú y và thủy sản ủng hộ Nhân dân khắc phục thiệt hại thiên tai 2.200.000                        

01/10/2024
CONG CHUC NGUOI LAO DONG CHI CUC KIEM LAM TINH TUYEN QUANG
 UNG HO NHAN DAN KHAC PHUC THIET HAI THIEN TAI

3.439.000                        

01/10/2024 ung ho nhan dan khac phuc thiet hai thien tai 200.000                           

01/10/2024
VP SO NN VA PTNT TINH TQ UNG HO TONG SO TIEN 6.200.000 D -LAN 1
NGUYEN DIEU VAN PHONG TCCCB UNG HO 1 TRD NGAY 20.9.24, LAN 2 UNG HO 
5.200.000 D

5.200.000                        

01/10/2024
BCIB:CDTDBV CHUYEN TIEN HO TRO KHAC PHUCHAU QUA BAO LU CON 
BAO SO 3

100.000.000                    

02/10/2024 QR - Trung tam Dich vu viec lam Tuyen Quang ung ho Nhan dan khac phuc thirt hai thien tai 3.824.000                        
02/10/2024 Trung tam khuyen nong tinh Tuyen Quang nop tien ung ho con bao so 3 2.400.000                        
02/10/2024 CDCS Cuc DTNN KV Hoang Lien Son ung ho nhan dan khac phuc thiet hai thien tai 12.948.000                      

02/10/2024
[3154067131] 4000010978-TOYOTA VN DAI LY VA LEXU S TL PAYMENT FOR
 UNG HO BAO YAGI

200.000.000                    

02/10/2024 Thanh toan cho so chung tu: 241001_1054419_2461008 10.039.800                      
02/10/2024 cong doan co so so gtvt tuyen quang ung ho nhan dan khac phuc thiet hai thien tai 31.944.000                      
02/10/2024 MB(924304)(trung tam van hoa tinh tuyen quang ung ho nhan dan khac phuc thiet hai thien tai) 4.930.000                        
02/10/2024 MB(102550)(Hoai Linh-TD,ung ho ND khac phuc thiet hai thien tai) 200.000                           
02/10/2024 MB(253925)(NGUYEN THI THU chuyen tien ung ho nhan dan khac phuc thien tai) 200.000                           
03/10/2024 MB(578885)(DUONG MINH NGUYET - Tinh doan Tuyen Quang ung ho bao lu) 500.000                           
03/10/2024 LBT ung ho nhan dan khac phuc thiet hai thien tai FT24277955666980 200.000                           
03/10/2024 Dai PTTH tinh Binh thuan ung ho khac phuc bao so 3 700.000                           

SỔ PHỤ / STATEMENT
(Từ ngày 01/10/2024 đến 03/10/2024)



03/10/2024
NGUYEN VU TUAN ANH TINH DOAN TUYEN QUANG UNG HO NHAN DAN 
CHONG LU

200.000                           

03/10/2024 BQL quang truong Nguyen Tat Thanh ung ho nhan dan khac phuc thien tai 3.034.000                        

03/10/2024
BUI THI LAN PHUONG CV Tinh doan ung ho khac phuc hau qua sau bao YAGI-
VNPT2024100304997804

200.000                           

03/10/2024 MB(675733)(NGUYEN PHUONG LINH can bo Tinh doan ung ho bao lu) 200.000                           

03/10/2024
Công Đoàn trường TH và THCS Trường Sinh 1 nộp tiền ủng hộ nhân dân khắc phục thiệt hại 
thiên tai

1.050.000                        

03/10/2024
MB(868957)(Le Thi  Phuong Hoa- Tinh doan Tuyen Quang - ung ho nhan dan khac phuc hau 
qua thien tai)

200.000                           

03/10/2024
LPBANK UNG HO DONG BAO TINH TUYEN QUANG KHAC PHUC THIET HAI 
DO BAO SO 3

200.000.000                    

03/10/2024
Agribank CN Tỉnh Tuyên Quang chuyển tiền tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai , lũ lụt do
cơn bão số 3 gây ra

500.000.000                    

03/10/2024
BHXH TINH TUYEN QUANG UNG HO 1 NGAY LUONG KHAC PHUC THIET HAI
 DO CON BAO SO 3 GAY RA

33.897.100                      


